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TÓM TẮT 
Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu từ thân rễ, lá và quả của cây riềng dài lông mép 

(Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. blepharocalyx). Xác định hàm lượng tinh dầu bằng 
phương pháp cất kéo hơi nước. Xác định thành phần cấu tử trong tinh dầu cất được bằng sắc 
ký lớp mỏng và sắc ký khí kết hợp khối phổ GC-MS. Hàm lượng tinh dầu đạt lần lượt là 0,40%; 
0,27% và 0,19% tương ứng với các bộ phần: thân rễ, lá và quả. Tinh dầu được xác định gồm 
26 cấu tử. Trong đó, thành phần hóa học tinh dầu các bộ phận đều có -caryophyllen (1,09% 
- 5,32%), -tumeron (1,28% - 31,03%), cinnamic acid methyl ester (1,20% - 5,62%). Ngoài ra 
qua phân tích cụm thấy có 2 nhóm tinh dầu riêng. Nhóm 1 gồm tinh dầu thân rễ và quả, nhóm 
2 là tinh dầu lá.  

Từ khóa: Riềng dài lông mép, họ Gừng, Alpinia blepharocalyx, tinh dầu. 
 

CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS FROM DIFFERENT PARTS  
OF ALPINIA BLEPHAROCALYX K. SCHUM. VAR. BLEPHAROCALYX COLLECTED  

IN VINH PHUC PROVINCE 

SUMMARY 
Our research aimed to study on the chemical composition of essential oils from rhizome, 

leaf, and fruit of Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. blepharocalyx. Essential oil contents of 
rhizome, leaf and fruit calculated by fresh ingredients were 0.40%, 0.27%, and 0.19%, 
respectively determined by steam distillation method. The essential oils were analyzed by thin-
layer chromatography and gas chromatography combined with mass spectrometry (GC-MS). 
Totally, 26 components were identified in all investigated oi ls. In which, all parts contain 
-caryophyllene (1.09% - 5.32%), -tumerone (1.28% - 31.03%), cinnamic acid methyl ester 
(1.20% - 5.62%). The cluster analysis revealed separation of two groups of essential oils: the 
first group of oils from fruit, rhizome, and the second group of oils from leaf. 

Keywords: Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. blepharocalyx, Zingiberaceae, 
essential oil. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Từ xưa đến nay, các loài trong chi Riềng 

đã được sử dụng để lấy tinh dầu, làm gia vị, 
thức ăn và làm thuốc kích thích tiêu hóa, chữa 
đầy hơi, dau bụng, đau dạ dày... Ngoài ra, 
người dân cũng lấy để làm gia vị cho các món 
ăn hàng ngày [1]. Trong chuyến điều tra thực 
địa tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh 
Vĩnh Phúc, chúng tôi phát hiện ra có một loài 
thuộc chi Alpinia, được gọi là riềng dài lông 
mép. Mẫu nghiên cứu được đem về trồng ở 
Bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam (VFM) tại 
xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội để theo dõi sự ổn định của loài. Qua 
việc mô tả các đặc điểm hình thái và đối chiếu 
với các tài liệu [2 - 4]; chúng tôi nhận thấy loài 
này mang các đặc điểm của loài Alpinia 
blepharocalyx K. Schum. var. blepharocalyx. 
Bài báo này là kết quả nghiên cứu thành phần 
hóa học tinh dầu từ các bộ phận thân rễ, lá và 
quả của cây Riềng dài lông mép (Alpinia 
blepharocalyx K. Schum. var. blepharocalyx) 
tại Vĩnh Phúc. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU  

2.1. Đối tượng nghiên cứu  
Phần trên mặt đất (lá, hoa, quả) và phần 

dưới mặt đất (thân rễ) của cây riềng dài lông 
mép có nguồn gốc tại thị trấn Tam Đảo, huyện 
Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc và được trồng theo 
dõi tại Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam 
(VFM) tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội được thu hái vào 2 thời 
điểm là ngày 23/07/2018 (thời điểm cây ra 
quả - mẫu lá, thân rễ cất lần thứ 1 và 2) và 
ngày 28/02/2019 (thời điểm cây chuẩn bị ra 
hoa - mẫu lá, thân rễ cất lần 3). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  
2.2.1. Định lượng tinh dầu 

Mẫu thân rễ, lá, quả của dược liệu sau khi 
thu hái được tách riêng thành các phần thân 
rễ, lá và quả và được cắt nhỏ. Cân chính xác 
một lượng mẫu nhất định để cất tinh dầu sử 
dụng bộ dụng cụ định lượng tinh dầu theo 
Dược điển Mỹ (USP29), một lượng phù hợp 
đem xác định hàm ẩm. Cho dược liệu vào nồi 

cất, thêm nước ngập dược liệu khoảng 3 - 4 cm. 
Lắp đặt bộ dụng cụ cất tinh dầu và tiến hành cất 
kéo hơi nước, cất cho đến khi thể tích tinh dầu 
không tăng lên nữa. Đọc thể tích tinh dầu sau 
khi cất. Xác định hàm lượng tinh dầu theo tỉ 
lệ phần trăm thể tích trên khối lượng dược 
liệu khô tuyệt đối theo công thức: 

 

𝐻% =
𝑉 𝑥 10ସ

𝑀 𝑥 (100 − 𝑋) 

 

Trong đó: 
H%: hàm lượng tinh dầu (%); 
X: mất khối lượng do làm khô của dược 

liệu (%); 
V: thể tích tinh dầu cất được (ml); 
M: khối lượng dược liệu đem cất (g). 
Mất khối lượng do làm khô của dược liệu 

được xác định bằng phương pháp cất với 
dung môi [5]. 

Mẫu tinh dầu thu được sau đó được loại 
nước bằng Na2SO4 khan, bảo quản trong lọ 
kín ở nhiệt độ -18°C để sử dụng cho các phân 
tích tiếp theo. 

2.2.2. Sắc ký lớp mỏng 
Phân tích sắc ký lớp mỏng thực hiện trên 

hệ thống sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao có 
kết nối phần mềm visionCATs 2.5. Một phần 
mẫu tinh dầu được pha loãng đến nồng độ 
1/100 bằng n-hexan để chấm sắc ký. Mẫu 
được đưa lên bản mỏng silicagel 60 - F254 
(Merck, Đức) sử dụng hệ thống Linomat 5. 
Lượng mẫu chấm sắc ký: quả (20 l), lá (15 l), 
thân rễ (35 l). Khảo sát một số hệ dung môi 
khai triển bao gồm n-hexan và ethylacetat với 
tỷ lệ khác nhau (95:5, 90:10, 85:15, v/v). 

Sau khi khai triển sắc ký trong bình đôi 
(CAMAG, Thụy Sĩ), sấy nhẹ bản mỏng cho 
bay hơi hết dung môi. Quan sát và chụp ảnh 
sắc ký đồ ở bước sóng 254 và 366 nm trong 
buồng chụp Visualizer. Hiện màu bằng cách 
phun thuốc thử vanilin/acid sulfuric và sấy ở 
nhiệt độ 105ºC trên thiết bị TLC Plate heater, 
chụp ảnh sắc ký đồ sau khi hiện màu ở ánh 
sáng trắng và UV 366 nm.  
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2.2.3. Sắc ký khí – khối phổ 
Phân tích GC-MS được thực hiện trên 

hệ thống bao gồm máy sắc ký khí Agilent 
Technologies 7890 A và hệ thống MS: 
Agilent Technologies 5975 C (Agilent), sử 
dụng cột sắc ký HP-5MS có kích thước 30 m 
x 0,25 mm, bề dày lớp film pha tĩnh 0,25 m. 
Khí mang Heli, tốc độ khí mang 1,0 ml/phút. 
Tinh dầu được pha loãng với dung môi 
n-hexan đến nồng độ 1‰, thể tích tiêm mẫu 
1 microlit, không chia dòng. Cài đặt các 
thông số nhiệt độ như sau: 45oC giữ trong 5 
phút, sau đó tăng với tốc độ 4oC/phút dần 
đến 240oC, sau đó tiếp tục tăng với tốc độ 
10oC/phút đến 280oC (tốc độ). Tổng thời gian 
phân tích mẫu là 74 phút. Điện thế ion hóa là 
70 eV, khoảng quét 45 - 450 amu. Các thành 
phần tinh dầu được định dang bằng cách so 
sánh phổ khối với phổ khối của các thành 
phần trong thư viện NIST 2008 và cơ sở dữ 
liệu của Adams. Tỷ lệ tương đối của từng 
cấu tử được tính toán dựa trên diện tích pic.  

 

2.2.4. Phân tích cụm 
Khoảng cách giữa các nhóm thành phần 

tinh dầu loài A. blepharocalyx được xác định 
bằng phân tích đa biến. Mức độ tương đồng 
giữa các đơn vị được mô tả bằng khoảng 
cách Pearson và phương pháp phân cụm 
UPGMA (Unweighted Pair-Group Method 
with Arithmetic Mean), áp dụng cho tất cả các 
thành phần tinh dầu đã định danh. Các phân 
tích thống kê được thực hiện bằng phần mềm 
PAST phiên bản 4.03. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
3.1. Hàm lượng tinh dầu  
Trong quá trình định lượng tinh dầu, sau 

khi đun sôi khoảng 10 phút thì xuất hiện và 
tăng dần trong quá trình cất. Thời gian định 
lượng mỗi mẫu từ khoảng 5 - 6 giờ). Tinh dầu 
lá thu được có màu vàng nhạt, mùi thơm, 
hàm lượng 0,27%. Tinh dầu thân rễ vàng 
tươi, mùi thơm, hàm lượng 0,40%. Tinh dầu 
quả có màu vàng tươi, mùi thơm đậm hơn, 
hàm lượng 0,19%. Cụ thể được trình bày ở 
bảng sau:

 
Bảng 1. Hàm lượng tinh dầu trong các bộ phận của mẫu nghiên cứu 

 

Bộ phận Lần cất M (g) X (%) V (ml) H% (%) Htrung bình (%) 
± SD 

Lá 

1 332,39 77,78 0,20 0,27 

0,27 ± 0,020 2 630,26 78,06 0,35 0,25 

3 914,57 75,16 0,65 0,29 

Thân rễ 

1 658,02 88,68 0,30 0,40 

0,40 ± 0,040 2 650,08 87,19 0,30 0,36 

3 654,92 89,52 0,30 0,44 

Quả 
1 402,22 49,76 0,35 0,17 

0,19 ± 0,021 
2 403,32 50,02 0,40 0,20 

 
Trong đó: 
M: khối lượng nguyên liệu đem cất kéo hơi nước (g); 
X: mất khối lượng do làm khô của nguyên liệu (%); 
V: thể tích tinh dầu cất được (ml); 
H%: hàm lượng tinh dầu (%); 
Htrung bình : hàm lượng tinh dầu trung bình (%). 
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3.2. Sắc ký lớp mỏng 

Sau khi khảo sát trên một số hệ dung môi, hệ n-hexan – ethyl acetat (85:15) cho kết 
quả tách tốt nhất.  

 
 

Hình 1. Sắc ký đồ tinh dầu các bộ phận của mẫu nghiên cứu 
 
Ghi chú:  
A. Bước sóng 254 nm;  
B. Ánh sáng thường sau khi phun TT vanilin/ acid sulfuric;  
C. Bước sóng 366 nm sau khi phun TT vanilin/ acid sulfuric.  
1. Tinh dầu quả, 2. Tinh dầu lá, 3. Tinh dầu thân rễ 

 
Sắc ký đồ sau khi phun TT hiện màu 

vanilin/ethanol/acid sulfuric đặc cho các 
vết tương đối rõ ràng. Cụ thể, sắc ký đồ 
tinh dầu quả xuất hiện ít nhất 14 vết, sắc 
ký đồ tinh dầu lá xuất hiện ít nhất 12 vết 
và sắc ký đồ tinh dầu thân rễ ít nhất 6 vết. 

Cả 3 tinh dầu đều xuất hiện 3 vết tương 
đồng ở Rf lần lượt là 0,30; 0,56 và 0,73. 
Ngoài ra, tinh dầu lá và quả còn có các vết 
tương đồng ở Rf = 0,38; 0,44; 0,47; 0,76 
trong khi tinh dầu lá và thân rễ có vết tương 
đồng với cường độ lớn Rf = 0,62.  

 
3.3. Sắc ký khí - khối phổ  

Bảng 2. So sánh thành phần tinh dầu trong các bộ phận của mẫu nghiên cứu 
 

TT Thành phần Công thức 
phân tử 

% Diện tích pic 

Lá Quả Thân rễ 
1 -pinen C10H16 15,18 - - 
2 -pinen C10H16 20,45 - 6,41 
3 -myrcen C10H16 1,73 - - 
4 1-phellandren C10H16 4,74 - - 
5 -caren C10H16 0,47 - - 
6 dl-limonen C10H16 5,66 - - 
7 -terpinen C10H16 0,60 - - 
8 1,8-cineol C10H18O 24,75 - 3,27 
9 Fenchon C10H16O 6,14 - - 

10 Camphor C10H16O 0,40 - - 
11 -terpineol C10H18O 1,90 - 2,61 
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12 -copaen C15H24 - - 1,04 
13 -caryophyllen C15H24 - - 2,61 
14 -caryophyllen C15H24 1,09 5,32 1,50 
15 -caryophyllen C15H24 - 1,39 - 
16 -selinen C15H24 - 1,92 - 
17 -cadinen  C15H24 - 1,50 1,86 
18 Nerolidol C15H26O - 6,02 - 
19 -caryophyllen alcohol C15H24O - 6,99 - 
20 caryophyllen oxyd C15H24O - 11,22 - 
21 t-muurolol C15H26O - 0,88 - 
22 -cadinol C15H26O - 7,97 - 
23 -tumeron C15H22O 1,28 8,98 31,03 
24 tumeron C15H22O 2,34 - 12,69 
25 -tumeron C15H22O 1,16 - 9,47 

26  
Acid cinnamic methyl 
ester  C10H10O2 1,95 1,20 5,62 

 
Tổng cộng 26 thành phần đã được xác 

định trong tinh dầu 3 mẫu nghiên cứu. 
Trong đó, lần lượt 16 cấu tử (91,22%), 12 
cấu tử (57,02%), 11 cấu tử (78,11%) được 
xác định trong tinh dầu lá, quả và thân rễ: 
β-caryophyllen (1,09 - 5,32%), β-tumeron 
(1,28 - 31,03%), cinnamic acid methyl ester 
(1,20 - 5,62%) là các thành phần được xác 
định trên sắc ký đồ tinh dầu cả 3 bộ phận. 
Ngoài ra, SKĐ của tinh dầu từ lá và thân 
rễ có thêm một số thành phần chung như: 
-pinen (20,45 và 6,41%), 1,8-cineol (24,75% 
và 3,27%), -terpineol (1,90 và 2,61%); sắc 
ký đồ tinh dầu từ quả và thân rễ còn có thành 
phần chung δ-cadinen (1,50 và 1,86%). Ngoài 
ra có một số thành phần chỉ được xác định 
trên SKĐ của 1 trong 3 bộ phận. 

Với tinh dầu lá, các thành phần chiếm tỷ lệ 
lớn là α-pinen (15,18%), β-pinen (20,45%), 
1,8 -cineol (24,75%), fenchon (6,14%). Trong 
khi đó, β-caryophyllen (5,32%), nerolidol 
(6,02%), -caryophyllen alcohol (6,99%), 
caryophyllen oxit (11,22%), -cadinol (7,97%), 
-tumeron (8,98%) là các thành phần nổi bật 
trong tinh dầu quả. Tinh dầu thân rễ đặc trưng 
bởi một số thành phần chiếm tỷ lệ lớn như 
β-pinen (6,41%), β-tumeron (31,03%), 
tumeron (12,69%) và α-tumeron (9,47%). 

Kết quả phân tích cho thấy thành phần tinh 
dầu của mẫu nghiên cứu có sự khác biệt so 

với nghiên cứu của các tác giả trước đây. 
Theo tác giả trước đó β-Pinen (12,0%, 10,4% 
và 9,5%), τ-muurolol (4,0%, 9,5% và 11,2%) 
và α-cadinol (3,0%, 9,5% và 11,2%) tương 
ứng là các hợp chất quan trọng của lá, thân 
giả và thân rễ của cây. Một lượng lớn (E,E) -
α- farnesen (28,6%) được tìm thấy trong thân 
giả, trong khi δ-cadinen được tìm thấy trong 
lá (21,4%) và thân rễ (28,4%) nhưng không 
có trong thân [6]. 

Một nghiên cứu khác về thành phần hóa 
học của rễ cây riềng dài lông mép (Alpinia 
blepharocalyx K. Schum. var. blepharocalyx) 
cho thấy thành phần chủ yếu là: camphor 
(23,13%), sabinen (11,27%), α-pinen (9,81%) 
and eucalyptol (8,86%), camphen (8,05%), 
sylvestren (5,61%) và α-phellandren (5,00%) [7]. 
Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này có thể 
là khác nhau về nơi thu hái, thời gian thu hái, 
bộ phận thu hái.  

Ngoài ra, một số nghiên cứu khác đã chỉ 
ra rằng các thành phần chính có trong tinh 
dầu là những thành phần có hoạt tính sinh 
học đáng chú ý. Đặc biệt là camphor có trong 
thân rễ của riềng dài lông mép (Alpinia 
blepharocalyx K. Schum. var. blepharocalyx) 
có hoạt tính diệt côn trùng mạnh [7]. Tuy nhiên 
vẫn cần có những nghiên cứu sâu hơn về 
hoạt tính sinh học, độ an toàn và ứng dụng 
thực tế của tinh dầu.  
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Phân tích cụm UPGMA dựa trên khoảng 
cách Pearson (hình 2) cho thấy sự tách biệt 
rõ ràng giữa hai nhóm tinh dầu, trong đó 
nhóm 1 gồm tinh dầu thân rễ và quả, nhóm 2 
là tinh dầu lá. 

Kết quả này phù hợp với dữ liệu định 
lượng ở bảng 2, khi các thành phần chính của 
tinh dầu lá chủ yếu thuộc nhóm monoterpen 
như α-pinen (15,18%), β-pinen (20,45%) và 
1,8-cineol (24,75%), trong khi tinh dầu thân 
rễ và quả lại đặc trưng bởi hàm lượng 

cao các sesquiterpen và dẫn xuất tumeron 
(β-tumeron 8,98 – 31,03%; tumeron 12,69%; 
α-tumeron 9,47%). 

Sự khác biệt về tỷ lệ monoterpen/ 
sesquiterpen và sự có mặt của các cấu tử đặc 
trưng này là cơ sở hóa học giải thích kết quả 
phân nhóm. Điều này phản ánh sự khác biệt 
về con đường sinh tổng hợp tinh dầu giữa các 
bộ phận của cây, đồng thời gợi ý khả năng 
khác nhau về hoạt tính sinh học của từng loại 
tinh dầu. 

 

 
 

Hình 2. Phân tích Cluster UPGMA dựa trên khoảng cách Hệ số tương quan  
của tất cả các thành phần tinh dầu cây riềng dài lông mép 

 
4. KẾT LUẬN  
Hàm lượng tinh dầu trong thân rễ, lá và 

quả của cây riềng dài lông mép (Alpinia 
blepharocalyx K. Schum. var. blepharocalyx) 
là 0,40%; 0,27% và 0,19% tính theo dược liệu 
khô tuyệt đối. Phân tích SKLM tinh dầu thu 
được với hệ dung môi n-hexan – ethylacetat 
cho thấy tỷ lệ 85 : 15 có khả năng tách tốt 
nhất. GC-MS phân tích được tinh dầu của 
mẫu nghiên cứu gồm 26 cấu tử và hàm 
lượng mỗi cấu tử trong các bộ phận của mẫu 
nghiên cứu. Dựa trên sắc ký đồ thấy rằng, 
các thành phần hóa học xuất hiện ở cả ba 
bộ phận gồm: β-caryophyllen (1,09 - 5,32%), 

β-tumeron (1,28 - 31,03%), cinnamic acid 
methyl ester (1,20 - 5,62%). Thành phần 
chính trong tinh dầu lá là: α-pinen (15,18%), 
β-pinen (20,45%), 1,8-cineol (24,75%), 
fenchon (6,14%). Tinh dầu quả đặc trưng bởi 
các thành phần: β-caryophyllen (5,32%), 
nerolidol (6,02%), -caryophyllen alcohol 
(6,99%), caryophyllen oxyd (11,22%), -cadinol 
(7,97%), -tumeron (8,98%). Một số thành 
phần như β-pinen (6,41%), β-tumeron 
(31,03%), tumeron (12,69%) và α-tumeron 
(9,47%) chiếm tỷ lệ lớn trong tinh dầu thân rễ. 
Ngoài ra, kết quả phân tích cụm khẳng định 
sự phân hóa rõ ràng giữa tinh dầu lá với tinh 



TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC SỐ 65 - THÁNG 10/2025                                                                           53 
 
 
 

dầu thân rễ và quả, phù hợp với sự khác biệt 
về thành phần hóa học đã định lượng bằng 
GC-MS. 

Điều này cho thấy mỗi bộ phận của cây 
riềng dài lông mép có thể được xem như một 
nguồn tinh dầu riêng biệt với tiềm năng ứng 
dụng khác nhau trong lĩnh vực dược phẩm và 
hương liệu. 
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